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Mã đề: 132
I. Phần trắc nghiệm: (6đ) (Chung cho chương trình cơ bản và nâng cao)

Câu 1: Trong các nguyên tố hoá học sau đây, nguyên tố nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ thể  người?

A. Cacbon
B. Nitơ
C. Hidrô
D. Ôxi

Câu 2: Phương thức dinh dưỡng của giới nấm là:

A. Kí sinh
B. Cộng sinh

C. Hoại sinh
D. tất cả phương án trên.

Câu 3: Điểm khác nhau giữa các đơn phân của ADN là:

A. Bazơ nitơ
B. Đường ribôzơ
C. Nuclêôtit.
D. Nhóm phôtphat

Câu 4: Loại Lipit nào là thành phần cấu tạo nên màng sinh chất:

A. Stêrôit
B. Phôtpho lipit
C. Mỡ
D. sắc tố carôtenôit.

Câu 5: Một trong những đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống là:

A. Hệ thống đóng
B. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

C. Không có khả năng tự điều chỉnh.
D. Thế giới sống không tiến hoá.

Câu 6: Một trong những chức năng của lipit là:

A. Là thành phần cấu trúc nên màng sinh chất

B. Vận chuyển các chất

C. Liên kết với prôtêin tạo nên các phân tử glicôprôtêin

D. Bảo vệ cơ thể.

Câu 7: “Bào quan nhỏ, không có màng bao bọc, được cấu tạo từ các phân tử rARN và prôtêin” là cấu tạo của:

A. ribôxôm
B. ti thể
C. lục lạp
D. lưới nội chất

Câu 8: Đặc điểm chung của prôtêin và axit nuclêic là:

A. Đại phân tử có cấu trúc đa phân
B. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào

C. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít amin
D. Đều được cấu tạo từ các nuclêôtit

Câu 9: Trong cơ thể, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là:

A. Tế bào hồng cầu
B. Tế bào cơ
C. Tế bào bạch cầu
D. Tế bào biểu bì.

Câu 10: Bào quan nào có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

A. Lục lạp
B. Ribôxôm
C. Ti thể
D. Bộ máy gôngi

Câu 11: Giữa các nuclêôtit trên 2 mạch của phân tử ADN có :

A. Các liên kết photphođieste
B. A liên kết với T bằng 3 liên kết hiđrô

C. G liên kết với X bằng 2 liên kết hiđrô
D. Các liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung

Câu 12: Con người sẽ bị bướu cổ khi thiếu nguyên tố:

A. Nguyên tố đại lượng sắt.
B. Nguyên tố vi lượng sắt.

C. Nguyên tố vi lượng iôt
D. Nguyên tố đại lượng iôt

Câu 13: Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự tiến hoá từ thấp đến cao của các ngành thực vật:

A. Quyết => rêu => hạt trần => hạt kín.
B. Hạt trần => hạt kín => rêu => quyết.

C. Rêu => hạt kín => quyết => hạt trần.
D. Rêu => quyết => hạt trần => hạt kín.

Câu 14: Điều nào sau đây không phải chức năng của bộ máy Gôngi?

A. Tạo ra glicôlipit
B. Bao gói các sản phẩm tiết

C. Tổng hợp lipit
D. Gắn thêm đường vào prôtein

Câu 15: Tập hợp các giới gồm toàn sinh vật nhân thực là:

A. Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

B. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

C. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

D. Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

Câu 16: Các axit amin trong chuỗi pôlipeptit liên kết với nhau bằng:

A. liên kết cộng hóa trị
B. liên kết peptit
C. liên kết đôi
D. liên kết hiđrô

Câu 17: ARN thông tin có chức năng:

A. Truyền đạt thông tin di truyền
B. Tham gia cấu tạo Ribôxôm.

C. Lưu giữ thông tin di truyền
D. Vận chuyển các axit anim

Câu 18: Trung thể có chức năng:

A. Tổng hợp ATP.
B. Quang hợp.

C. Hình thành thoi vô sắc.
D. Tổng hợp prôtêin

Câu 19: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại?

A. Đường đa
B. Đường đơn
C. Đường đôi
D. Cácbonhiđrat

Câu 20: Cấu tạo chung của tế bào nhân sơ gồm:

A. Màng sinh chất, tế bào chất, vùng nhân
B. Lông, roi, tế bào chất, vùng nhân

C. Thành tế bào, tế bào chất, nhân
D. Màng sinh chất, tế bào chất, nhân

Câu 21: Nếu so với đường cấu tạo ADN thì phân tử đường cấu tạo ARN:

A. ít hơn một nguyên tử oxi
B. nhiều hơn một nguyên tử ôxi

C. ít hơn một nguyên tử cacbon
D. nhiều hơn một nguyên tử cacbon

Câu 22: “Vùng nhân thường chỉ chứa một phân tử ADN mạch vòng duy nhất” có ở:

A. Thực vật
B. Sinh vật nhân thực
C. Sinh vật nhân sơ
D. Động vật

Câu 23: Đặc điểm cấu tạo nào sau đây chỉ có ở động vật?

A. Có cơ quan dinh dưỡng

B. Có cơ quan thần kinh

C. Có cơ quan sinh sản

D. Có cơ quan gắn chặt cơ thể vào môi trường sống

Câu 24: Chất nào sau đây được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C, H, O, N, P?

A. Prôtêin
B. Lipit
C. axit nuclêic
D. Cácbonhiđrat

II. Tự luận: (4đ) (Học sinh chọn một trong 2 phần)

   1. Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1. Nêu cấu trúc và chức năng của ADN? (2đ)

Câu 2. So sánh ti thể và lục lạp? (2đ)

   2. Dành cho chương trình cơ bản:

Câu 1. Trình bày cấu trúc và chức năng của nhân tế bào? (2đ)

Câu 2. Nêu những điểm khác nhau giữa vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? (2đ)

----------- HẾT ----------
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